PHỤ LỤC 1: THỐNG KÊ CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN  2000 ÷ 2009
Ký hiệu:

- Bộ - Đề tài, dự án do Bộ KH-CN phê duyệt và cấp kinh phí

- CS – Đề tài, dự án do Viện NLNTVN phê duyệt và cấp kinh phí

- VINAGAMMA – Trung tâm Nghiên cứu và Triển khai Công nghệ Bức xạ - VINAGAMMA
- TT CXHN – Trung tâm chiếu xạ Hà Nội

- Viện NCHN – Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Đà Lạt
Các đề tài, dự án phân theo lĩnh vực ứng dụng
	TT
	Lĩnh vực ứng dụng
	Số lượng
	Tổng

	
	
	Bộ
	CS
	

	1
	Vận hành thiết bị chiếu xạ (Đo liều, tính toán liều, cải tiến thiết bị, thiết kế máy chiếu xạ, an toàn vận hành, quy trình và quy phạm cho vận hành và quản lý, v.v)
	0
	15
	15

	2
	Khử trùng các vật phẩm y tế, thanh trùng thực phẩm (nghiên cứu chiếu xạ các mặt hàng, công tác đảm bản chất lượng, v.v.)
	0
	8
	8

	3
	Các chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp (Kích thích sinh trưởng và bảo vệ thực vật, xử lý hạt giống, gel hấp thụ nước, thức ăn gia súc, giá thể, v.v)
	05
	13
	18

	4
	Chế tạo các vật liệu (phân hủy sinh học, composite, nano, Hydrogel dùng trong y tế, nghiên cứu ghép monomer, vật liệu dùng trong khai thác dầu, v.v.) 
	01
	14
	15

	5
	Xử lý môi trường (phân giải thuóc trừ sâu, các chất gây nhiễm môi trường, xử lý nước thải công nghiệp,  .)  
	05
	04
	9

	  Tổng số đề tài, dự án
	11
	54
	65


1. Các đề tài, dự án cấp Bộ

	TT
	Năm
	Tên đề tài/Dự án
	Cơ quan
	UD

	1
	1999-2000
	ĐT: Tái sử dụng chất thải nông nghiệp bằng Công nghệ Bức xạ và công nghệ lên men để sản xuất thức ăn cho vật nuôi
	TT CXHN
	3

	2
	1999-2001
	ĐT: Nghiên cứu chế tạo chế phẩm phòng và trị bệnh thực vật từ Chitosan bằng kỹ thuật bức xạ
	Viện NCHN
	3

	3
	2001-2002
	ĐT: Nghiên cứu sử dụng đồng vị phóng xạ trong tuyển chọn các vi sinh vật và tạo chế phẩm vi sinh vật có khả năng phân giải thuốc trừ sâu lân hữu cơ
	Viện NCHN
	5

	4
	2001-2002
	ĐT: Nghiên cứu cải tiến tính năng và chế tạo vật liệu mới làm màng bao từ Chitosan bằng xử lý chiếu xạ để bảo quản quả tươi và hạt giống
	TT CXHN
	3

	5
	2002-2003
	ĐT: Nghiên cứu áp dụng năng lượng bức xạ biến tính Polymer nhằm chế tạo vật liệu phân hủy sinh học
	VINAGAMMA
	4

	6
	2002-2003
	ĐT: Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ iôn kim lọai nặng và độc từ Chitin/Chitosan bằng công nghệ BX
	TT CXHN
	5

	7
	2004
	ĐT: Nghiên cứu áp dụng Công nghệ bức xạ chế tạo vật liệu cố định vi sinh vật có khả năng phân giải một số chất gây ô nhiễm môi trường.
	TT CXHN
	5

	8
	2003-2005
	DA: Sản xuất chế phẩm tăng trưởng thực vật T&D từ rong biển bằng kỹ thuật chiếu xạ
	Viện NCHN
	3

	9
	2005-2006
	ĐT: Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu biến tính bức xạ để xử lý nước thải công nghiệp chế biến cao su
	Viện NCHN
	5

	10
	2005-2006
	ĐT: Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme khâu mạch bức xạ hấp thụ thuốc nhuộm màu và chế phẩm cố định vi sinh vật có khả năng phân giải 1 số chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường.
	TT CXHN
	5

	11
	2006-2007
	ĐT: Nghiên cứu xử lý hóa học kết hợp với bức xạ chế tạo chất kích kháng bệnh sinh học cho cây lúa và cây mía
	VINAGAMMA
	3


1. Các đề tài, dự án cấp cơ sở
	TT
	Năm
	Các nghiên cứu ứng dụng
	Cấp ĐT
	Cơ quan
	Code

	1
	2000
	Đề tài: “Nghiên cứu vật liệu sinh học làm bao bì thực, dược phẩm bằng kỹ thuật chiếu xạ”
	CS
	VINAGAMMA
	4

	2
	2000
	Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chiếu xạ bảo quản một số sản phẩm tôm đông lạnh”
	CS
	VINAGAMMA
	2

	3
	2000
	Đề tài: “Nghiên cứu phương án cải tiến thiết bị chiếu xạ SVST-Co60/B nhằm nâng cao hiệu suất xử lý, đáp ứng nhu cầu chiếu xạ hiện nay”
	CS
	VINAGAMMA
	1

	4
	1999-2000
	Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo gel nước bằng kỹ thuật bức xạ ứng dụng trong khai thác thu hồi dầu”
	CS
	Viện NCHN
	4

	5
	1999-2000
	Đề tài: “Áp dụng bức xạ gamma liều thấp để xử lý kiểm dịch ruồi đục quả phương đông trên quả Thanh long”
	CS
	TT CXHN
	2

	6
	2001
	Đề tài: “Khảo sát biến tính Polymer bằng kỹ thuật chiếu xạ chế tạo vật liệu phân hủy sinh học”
	CS
	VINAGAMMA
	4

	7
	2001
	Đề tài: “Nghiên cứu hiệu ứng sinh học của Alginat và Chitosan biến tính cắt mạch bức xạ trong nuôi cấy mô thực vật”
	CS
	Viện NCHN
	3

	8
	2001
	Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo liều kế hóa học màng mỏng dạng rắn dùng trong CNBX”
	CS
	TT CXHN 
	1

	9
	2001
	Đề tài: “Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng liều kế màng mỏng PVC nhuộm màu dùng trong CNBX”
	CS
	TT CXHN 
	1

	10
	2001
	Cải tiến nâng cao chất lượng liều kế màng mỏng PVC nhuộm màu đưa vào ứng dụng phục vụ công nghệ bức xạ.
	CS
	TT CXHN
	1

	11
	2002
	Đề tài: “Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ và vi sinh phối hợp xử lý bã thải hải sản tạo chế phẩm phục vụ canh tác nông nghiệp”
	CS
	Viện NCHN
	5

	12
	2002
	Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng bức xạ gamma lên các vật liệu dẻo thường dùng làm bao bì các sản phẩm chiếu xạ”
	CS
	TT CXHN 
	2

	13
	2002
	Nghiên cứu xác định giới hạn ảnh hưởng của bức xạ gamma tới các tính chất cơ lý của một số loại vật liệu polyme thường dùng làm bao bì đóng gói các sản phẩm chiếu xạ ở Việt Nam.
	CS
	TT CXHN
	2

	14
	2003
	Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật bức xạ chế tạo vật liệu polime siêu hấp thụ nước dùng để điều hòa độ ẩm đất
	CS
	VINAGAMMA
	3

	15
	2002-2003
	Dự án xin cấp phép: “Chế phẩm phòng và trị nấm bệnh thực vật OLICIDE 9DD chế tạo từ Chitosan chiếu xạ”
	CS
	Viện NCHN
	3

	16
	2003
	Đề tài: “Đánh giá hiệu lực của chế phẩm vi sinh vật phân giải thuốc trừ sâu Dimethoate trên mô hình thử nghiệm”
	CS
	Viện NCHN
	5

	17
	2003
	Đề tài: “Nghiên cứu ghép một số monomer lên Latex cao su thiên nhiên bằng kỹ thuật bức xạ”
	CS
	Viện NCHN
	4

	18
	2003
	Đề tài: “Hoàn thiện quy trình chế biến phân bón sinh hóa hữu cơ bằng phương pháp lên men sinh học từ phế thải nông nghiệp”, Sở KH-CN Lâm Đồng
	CS
	Viện NCHN
	3

	19
	2003
	Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu Polymer giữ nước bằng kỹ thuật biến tính bức xạ gamma và ứng dụng trên một số cây trồng vùng khô hạn Lâm Đồng”, Sở KH-CN Lâm Đồng
	CS
	Viện NCHN
	3

	20
	2003
	Nghiên cứu xử lý kiểm dịch hạt cỏ mạch đen độc Lolium temulentum L có trong một số hàng nông sản nhập khẩu bằng phương pháp chiếu xạ gamma.
	CS
	TT CXHN
	2

	21
	2004
	Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng KT bức xạ chế tạo chất kích kháng bệnh sinh học cho cây mía”
	CS
	VINAGAMMA
	3

	22
	2004
	Đề tài: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hỗn hợp từ Polymer phân hủy sinh học Poly (Butylene Succinate) và nguồn xơ sợi tự nhiên bằng kỹ thuật xử lý bức xạ”
	CS
	VINAGAMMA
	4

	23
	2004
	Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật bức xạ chế tạo vật liệu Polymer siêu hấp thụ nước dùng để điều hòa độ ẩm đất (tiếp)
	CS
	VINAGAMMA
	3

	24
	2004
	Đề tài: “Ứng dụng vi sinh vật cố định trên giá thể biến tính bức xạ để nghiên cứu khả năng xử lý nước thải lò mổ”
	CS
	Viện NCHN
	5

	25
	2004
	Nghiên cứu xây dựng quy trình chiếu xạ gamma để xử lý kiểm dịch hạt cỏ mạch đen độc Lolium tenmulentum L. lẫn trong lúa mì nhập khẩu.
	CS
	TT CXHN
	2

	26
	2005
	Đề tài:  “Khảo sát khả năng phân hủy sinh học và ứng dụng thực tiễn vật liệu hỗn hợp Poly (Butylene Succinate)-Xơ dừa được tạo ra bằng kỹ thuật xử lý bức xạ” 
	CS
	VINAGAMMA
	4

	27
	2005
	Đề tài:  “Nghiên cứu áp dụng CNBX xạ chế tạo vật liệu hấp phụ màu trong nước thải của nhà máy dệt nhuộm”
	CS
	VINAGAMMA
	5

	28
	2005
	Đề tài: “Nghiên cứu sử dụng chất kháng khuẩn kết hợp chiếu xạ liều thấp để bảo quản sản phẩm thịt ghẹ”
	CS
	VINAGAMMA
	2

	29
	2005
	Dự án: “Dự án xin cấp phép cho chế phẩm Gel giữ nước dùng điều hòa độ ẩm đất được chế tạo bằng kỹ thuật bức xạ”
	CS
	VINAGAMMA
	3

	30
	2005
	Nghiên cứu, chế tạo liều kế chỉ thị ứng dụng trong công nghệ bức xạ với dải liều 3-10kGy.
	CS
	TT CXHN
	1

	31
	2005
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bức xạ xử lý môi trường nuôi cấy vi sinh có hoạt tính kháng bệnh thực vật.
	CS
	TT CXHN
	4

	32
	2006
	Nghiên cứu thăm dò chế tạo vật liệu micro/nano gel bằng công nghệ bức xạ
	CS
	VINAGAMMA
	4

	33
	2006
	Hoàn thiện quy trình chế tạo và thử nghiệm màng hydrogel chữa trị các vết thương mất da để xin cấp phép.
	CS
	VINAGAMMA
	4

	34
	2006
	Nghiên cứu ứng dụng trong nông nghiệp vi khuẩn cố định đạm cố định trên giá thể biến tính bức xạ
	CS
	Viện NCHN
	3

	35
	2006
	Nghiên cứu khả năng hấp thụ dinh dưỡng vô cơ của một số polymer biến tính bằng phương pháp chiếu xạ gamma
	CS
	TT CXHN
	3

	36
	2007
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đo liều hấp thụ sử dụng liều kế ECB (Ethanol - ChloroBemzene) bằng phương pháp đo độ dẫn điện
	CS
	VINAGAMMA
	1

	37
	2007
	Tính toán liều chiếu trong một số trường hợp sự cố nghiêm trọng của thiết bị chiếu xạ SVST-Co-60/B
	CS
	VINAGAMMA
	1

	38
	2007
	Nghiên cứu áp dụng bức xạ gamma Co-60 chế tạo thuốc mỡ chứa nano bạc dùng chữa trị vết thương
	CS
	VINAGAMMA
	4

	39
	2007
	Khảo sát hiệu ứng bức xạ gamma lên polyme tự nhiên humic/ humate trích ly từ than bùn để ứng dụng trong canh tác nông nghiệp
	CS
	Viện NCHN
	4

	40
	2008
	Thiết kế cơ khí hệ đảo hàng mới cho thiết bị chiếu xạ SVST-Co60/B.
	CS
	VINAGAMMA
	1

	41
	2008
	Chế tạo liều kế Etanol Clobenzen (ECB) có độ nhạy cao dùng đo trong dải liều từ 1-7 kGy
	CS
	VINAGAMMA
	1

	42
	2008
	Tính toán liều chiếu xạ và chế độ chiếu xạ phục vụ xử lý hàng đông lạnh và dụng cụ y tế trên máy gia tốc UELR-10-15T
	CS
	VINAGAMMA
	1

	43
	2008
	Nghiên cứu chế tạo keo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng chitosan làm chất ổn định
	CS
	VINAGAMMA
	4

	44
	2007-2008
	Sản xuất polyme trương nước ứng dụng trong nông nghiệp, Sở KHCN Lâm Đồng
	CS
	Viện NCHN
	3

	45
	2008
	Ứng dụng kỹ thuật chiếu xạ để nâng cao hiệu suất cắt mạch chitin tạo glucosamine dạng Clo và Sunphat
	CS
	Viện NCHN
	3

	46
	2008
	Nghiên cứu tạo chế phẩm giữ nước và thải dinh dưỡng cho cây bằng phương pháp chiếu xạ gamma qui mô phòng thí nghiệm.
	CS
	TT CXHN
	3

	47
	2008
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chiếu xạ gamma tạo tấm màng phân huỷ sinh học dùng bao gói bảo quản một số sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến tối thiểu 
	CS
	TT CXHN
	4

	48
	2008
	Chuyển giao phần mềm tính toán liều chiếu xạ bằng phương pháp monte - Carlo và áp dụng tính toán cho cấu hình nguồn 100 KCi của Trung tâm CXHN
	CS
	TT CXHN
	1

	49
	2008
	Biên soạn các hệ thống tài liệu, hoàn thiện quy trình tác nghiệp, tiến tới công nhận phù hợp chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020-2001 cho trung tâm chiếu xạ Hà Nội.
	CS
	TT CXHN
	1

	50
	2008
	Xây dựng  tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo và lắp đạt cơ sở chiếu xạ công nghiệp dùng nguồn Co60.
	CS
	TT CXHN
	1

	51
	2009
	Nghiên cứu chế tạo phân bón nhả chậm dinh dưỡng bằng phương pháp chiếu xạ gamma.
	CS
	TT CXHN
	4

	52
	2009
	Nghiên cứu nâng cao tính bền cơ lý của tấm màng phân huỷ sinh học dùng bao gói bảo quản một số sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến tối thiểu
	CS
	TT CXHN
	2

	53
	2009
	Hoàn thiện hệ thống tài liệu, áp dụng hệ thống, đánh giá chứng nhận và hoàn thành xin chứng nhận ISO 9001:2008 cho Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội.
	CS
	TT CXHN
	1

	54
	2009
	Hoàn thiện và ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN) về thiết kế, chế tạo và lắp đặt cơ sở chiếu xạ nguồn Coban-60 quy mô công nghiệp
	CS
	TT CXHN
	1


